KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN A3  
Tên giáo viên: Hồng Hiếu – Nguyễn Hường
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12 đến 03/1
	Tuần 2
Từ 06 đến 10/1
	Tuần 3
Từ 13 đến 17/1
	Tuần 4
Từ 20 đến 24/1
	Mục tiêu

	Chủ đề - Sự kiện
	Mùa xuân
	Hoa mùa xuân
	Một số lời chúc Tết ý nghĩa
	Các phong tục ngày Tết
	

	Đón trẻ - Thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số câu chào hỏi và sự lễ phép khi đến lớp cũng như khi về nhà.
- Khuyến khích trẻ thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất đồ dùng đúng nơi quy định, xếp dép gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn...
- Thực hiện văn hóa trường học, kỹ năng chào hỏi của cô và trẻ, tạo nét văn hóa riêng của trường. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2,4,6 tập với vòng, thứ 3,5,7 tập với nơ.
1. Hô hấp: Gà gáy, vươn vai 2. Tay: Ra trước, lên cao, vào vai
3. Bụng: Quay người sang 2 bên, gập người xuống. 4. Chân: Ngồi khuỵu gối hai chân, một chân, kiễng gót...
5. Bật: Chụm tách 6. Hồi tĩnh: Xoay cổ, xoay tay , chân, hông...
* Tập các bài dân vũ tập thể: shake your balla, Rolly polly. 

	

	Trò chuyện
	 Trò chuyện: 
- Trò chuyện về mùa xuân và đặc trưng của mùa xuân: thời tiết, bầu trời, mưa phùn, cây cối, các con vật khi mùa xuân đến...
- Một số loại hoa đặc trưng của mùa xuân
- Cho trẻ nói về phong tục đặc trưng của ngày tết: Dọn dẹp nhà cửa, trang trí cây đào cây mai, thắp hương giao thừa, đi chúc tết, nhận lì xì...
 - Các món ăn đặc trưng của ngày tết: Bánh trưng, giò, nem, mứt tết, bánh kẹo...
- Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ... qua tranh, qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
- Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. Ví dụ nói: “Ngày Quốc khánh cả phố em treo cờ, bố mẹ được nghỉ làm và cho em đi chơi công viên...” MT91
 - Dùng được câu đơn, câu phức, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh... để kể về những sở thích, ước muốn, nói những lời chúc trong dịp tết đến xuân về. MT81
- Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát : Nói được mình có điểm gì giống và khác nhau (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng) ngày tết con gái mặc gì, con trai mặc gì...( Bài 11: Trang phục gọn gàng, sạch sẽ Bài 12: Lựa chọn trang phục phù hợp- TL GDNSVNTL)
- Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép khi có khách tới nhà, khi nhận quà lì xì...
- Biết kể về những trải nghiệm mà mình đã được được tham gia vào cho cô và các bạn biết trong dịp tết… MT88
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	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Truyện: Sự tích mùa xuân
(Truyện cổ tích)MT60
	Âm nhạc
DH:Mùa xuân đến rồi
( Phạm Thị Sửu )
NH:Mùaxuân của em (Trần Thanh Sơn)
TC: Tai ai tinh MT96
	Văn học
Thơ “Hoa cúc vàng”

	Âm nhạc
DH: Sắp đến tết rồi (Hoàng Vân)
NH: Ngày tết quê em (Từ Huy)
TC: Thi xem ai nhanh 

	MT29
MT36
MT51
MT60
MT82
MT98

	
	T3
	Khám phá
Mùa xuân
MT82
	Khám phá
Hoa mùa xuân
	Khám phá
Những lời chúc Tết ý nghĩa
	Khám phá
Tết nguyên đán – Một số phong tục ngày Tết MT51
	

	
	T4
	Vận động
Đi và đập bắt bóng nảy 4 -5 lần liên tiếp
TC: Bịt mắt bắt dê 
	Tạo hình
Vẽ tranh lọ hoa ngày tết (Tranh tĩnh vật) 
	Vận động
Bật sâu 40 - 45cm.
TC: Chuyền bóng 

	Tạo hình
[bookmark: _GoBack]Trang trí bao lì xì 
MT98
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Nhận biết gọi tên các ngày trong tuần MT36

	Làm quen với toán
Nhận biết gọi tên khối vuông- khối chữ nhật 

	Làm quen với toán
Nhận biết gọi tên khối cầu- khối trụ 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết số 9, Đếm đến 9, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng là 9 MT29
	

	
	T6
	Làm quen chữ viết
Tập tô b,d,đ
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái l,m,n
	 Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái l,m,n
	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái b,d,đ,l,m,n
	

	Hoạt động ngoài trời
	-Quan sát: Hoa dạ yến thảo, vườn hoa giấy, thí nghiệm gieo hạt,góc thiên nhiên, vườn rau
-TCVĐ: Hoa tìm lá-lá tìm hoa; gieo hạt. trồng nụ trồng hoa, nhảy lò cò…
- Chơi tự do: với phấn, lá khô, với vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời..
- Thứ 5: Giao lưu TCVĐ với lớp A (kéo co)
-Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường

	- Quan sát: vườn rau cải, cây bưởi, cây hoa hồng, một số trang phục mùa đông,cây hoa ngũ sắc
- TCVĐ: Kéo co, nhảy tiếp sức,đua thuyền, bịt mắt đập bóng, cướp cờ…
- Chơi tự do:  với phấn, với lá, với đồ chơi ngoài chơi, với vòng
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường:Thể chất, Kidsmart. 
- Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường
	- Quan sát: Cây khế, cây xoài, cây hoa dâm bụt, xem tranh ảnh về ích lợi của cây, cây quất.
- TCVĐ: Nhảy sạp, người vận chuyển, Ai ném xa nhất,bịt mắt đánh trống, nu na nu nống
- Chơi tự do: Với vòng, phấn, lá khô, đồ chơi ngoài trời
- Thứ 5: Giao lưu vận động với lớp A1
- Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường
	- Quan sát: hình ảnh cách chăm sóc cây, cây đào (cây mai),quan sát bầu trời,thí nghiệm bắp cải đổi màu, vườn hoa dâm bụt
- TCVĐ: kéo cưa lửa xẻ, bịt mắt bắt dê, cây nào hoa lấy, gánh quả,gieo hát
- Chơi tự do: Với vòng, phấn, lá khô, đồ chơi ngoài trời
- Tham gia chơi tại cac khu vui chơi của nhà trường: Kidsmarts, thể chất
- Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường
	

	Hoạt động góc 
	* Góc trọng tâm: Sáng tạo: Cắm hoa (T1). Sáng tạo: Bé làm cây đào cây mai đón tết (T2). Nấu ăn: Bé tập gói bánh chưng (T3). Tạo hình: Làm bao xì xì (T4) Gia đình: Gia đình bé đi chơi đón tết (T5). 
 + Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được. MT53
 + Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói. 
 + Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh.
* Góc phân vai: (Bài 16: Vui chơi sáng tạo – TL GD NSVMTL)
- Gia đình, bán hàng, nội trợ: bán hoa quả, bán đồ dùng đồ chơi, chế biến các món ăn bé thích, tập gói nem, gói kẹo, tập bó rau, 
* Góc thiên nhiên: Gọi tên cây, chăm sóc cây cảnh, tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ…. 
* Góc kỹ năng sống: KNTPV: Kỹ năng tết tóc, kỹ năng tự cài, cởi cúc,xâu dây giày, cài quay dép, kéo khóa 
* Góc trọng tâm :
- Góc xây dựng: Công viên mùa xuân (T1)
- Góc học tập: Làm sách tranh về các nguồn nước (T2)
- Góc xây dựng: Xây dựng khu vui chơi giải trí (T3)
- Góc thực hành cuộc sống: Tập cắm hoa (T4) 
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, cắt, xé, dán, nặn các loại cây và củ quả. In đồ hình từ rau củ quả.Làm đồ dùng trang trí tết , tạo hình từ lá cây, làm bao lì xì
- Làm bộ sưu tập về các hiện tượng tự nhiên
- Tô đồ chữ cái, chữ số, viết chữ, số trên cát, uốn chữ, xâu chữ, xếp chữ, xếp chữ cái theo từ, xếp tên mình từ hột hạt. 
* Góc học tập: 
- Xem và tự kể chuyện theo tranh, theo ý thích về thực vật
- Đếm nhóm, tạo nhóm, tách gộp nhóm có số lượng 9
- Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng, hoàn thiện QTSX theo ý thích
- Tìm chữ cái i, t, c, b, d, đ, l, m, n trong các từ chỉ tên gọi, đặc điểm, ích lợi của các cây xanh
- In chữ rỗng, tô màu, trang trí chữ rỗng, trang trí sách, viết tên bản thân,... 
- Kể chuyện theo tranh: Sự tích hoa hồng, Sự tích hoa râm bụt,....
- Tìm chữ cái i, t, c, b, d, đ, l, m, n trong các bài thơ, câu chuyện 
* Góc khám phá: 
- Tìm hiểu về sự phát triển của cây, Gieo hạt đỗ, lạc,...
- Làm thí nghiệm gieo hạt, trồng cây con
- Làm thí nghiệm và nhận xét về sự lớn lên của cây 
- Dự án làm cành đào ngày Tết.
- Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn
- Vẽ về ước muốn của con trong ngày tết, vẽ các câu đối theo mẫu, làm các đồ dùng để trang trí cho ngày tết. 
- Hát các bài hát về mùa xuân, về ngày tết, nặn các đồ dùng trong ngày tết...Biết dùng các kí hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.
- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối. MT83
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	Hoạt động ăn – ngủ - vệ sinh
	Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống
+ Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn
+ Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn
+ Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
+ Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
- Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ... 
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, biết xếp hàng chờ đến lượt. 
- Đọc sách cho trẻ nghe để nhận biết: không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc, không tự ý uống thuốc, không ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ. 
- Nói tên món ăn hàng ngày.
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.MT9
- Thực hành: cách cầm dao, kéo, dĩa, cách rót nước, cách sử dụng đũa, thìa. MT15
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	Hoạt động chiều

	-Thứ 2: Tô màu tranh đông hồ (tranh tĩnh vật) Vở TH –Tr11
- Thứ 3: Cắt và dán hoa (vở TH –Tr20) MT102
- Thứ 4: - Văn học: Tết đang vào nhà (Ng. Hồng Kiên)
- Thứ 5: Rèn nề nếp học tập: Cách cầm bút, tư thế ngồi, cách cất sách vở gọn gàng.
- Thứ 6 lao động tập thể, nêu gương bé ngoan
	- Thứ 2: Truyện “sự tích bánh chưng bánh dày”
- Thứ 3: Làm bài tập toán trang 22-23
- Thứ 4: Cho trẻ làm một số đồ dùng đồ chơi cho tết cổ truyền từ NVL phế thải.
- Thứ 5: Nhảy flasmos Mùa xuân ơi
- Thứ 6 lao động tập thể, nêu gương bé ngoan


	- Thứ 2:Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm 
-Thứ 3 VĐ: Bật sâu 40 cm
+ TC: Bịt mắt bắt dê 
- Thứ 4:Rèn cho trẻ kỹ năng tự mặc quần áo, đi tất, buộc dây giày. 
- Thứ 5: Dạy hát: Xúc xắc xúc xẻ
+ NH: Tết ơi là tết
- Thứ 6 lao động tập thể, nêu gương bé ngoan 
	- Thứ 2: Xem video về nét mặt – cử chỉ- điệu bộ phù hợp với hoàn cảnh khác nhau (cho trẻ chọn hình ảnh Đ –S)
Dạy trẻ yêu mến, quan tâm đến cô và bạn, những người thân trong gia đình qua các hành động, cử chỉ: nở nụ cười, nắm tay, bá vai, cùng múa hát..... 
- Thứ 3: Khám phá: Món ăn ngày tết 
- Thứ 4:Cho trẻ làm bài trong vở toán –TR7
- Thứ 5: Ôn chữ cái đã học
- Thứ 6: nêu gương bé ngoan
	MT102




